
Số 

TT
Họ và tên học viên Chức vụ Đợn vị công tác Chuyên môn Số ĐT Địa chỉ Email

1
Nguyễn Thị Thu Dung Nhân viên Trung tâm Y tế Đak Đoa Bác sĩ 0989324902

2
Bùi Thị Phượng Nhân viên Trung tâm y tế Phú Thiện Bác sĩ 0376803990 bui93phuong@gmail.com

3
Đinh Thị Thu Trinh Nhân viên Trung tâm y tế Kông Chro Bác sĩ 0979723052 thutrinhkcr@gmail.com

4
Hà Lâm Luận Nhân viên Trung tâm y tế Mang Yang Bác sĩ 0935127995 luan997856@gmail.com

5
Dương Minh Đạt Phó khoa liên chuyên khoa Trung Tâm y tế Ayunpa Bs Ck1 Mắt0905798844 1234567890.md17@gmail.com

6
Khuất Thị Thuỳ Linh Nhân viên Trung tâm y tế Đức Cơ Bác sĩ 0962926394 khuatthuylinh95@gmail.com

7
Nguyễn Thị Thảo Như Nhân viên Trung tâm y tế Chư Sê Bác sỹ 0327863455 beautifullife.nttn@gmail.com

8
 Nguyễn Thanh Hải Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Vạn Đức Bác sĩ 0973667524

9
 Nguyễn Thị Nga Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 3 Bác sĩ 0382991303

10
 Siu Phơm Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 4 Bác sĩ 0975272804

11
Vi Thị Đặng Trưởng trạm Trạm Y tế xã Tơ Tung Bác Sĩ 0773537505

12
Vi Thị Hường Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Tơ Tung Bác Sĩ 0394337768

13
Nguyễn Thị Kim Cơ Nhân viên Trạm y tế xã Bàu Cạn Bác sĩ 0963846086

14
Bùi Văn Chính Phó trạm TYT xã Bình Hiệp Bác sỹ 0978799394 bschinhtyt@gmail.com

15
Rmah H' Phi Nhân viên TYT xã Ia Hrung CS4 Bác sỹ 0387620678 bshphi1982@gmail.com

16
Ksor Muôn Nhân Viên TYT Phú Túc Cơ Sở 5 Bác sĩ 0389526340 muonkrongpa@gmail.com

17
Ksor Hoàng Trưởng trạm Trạm y tế xã Ia Dơk cơ sở chính Bác Sỹ 0973105237 tuenhinguyenksor@gmail.com

18
Tạ Thị Thanh Thương Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Ia Dơk cơ sở 2 Bác Sỹ 0975837593 thanhthuongbs1115@gmail.com

19
Rơ Lan H' Tình Trưởng trạm Trạm y tế xã Ia Nan Bác Sỹ 0985526379 drrolanhtinh@gmail.com

20
Vũ Hoàng Long Phụ trách trạm Trạm Y tế Phường Pleiku - cơ sở chínhBác sĩ 0962732777 tramytehoithuong@gmail.com

21
Nguyễn Thị Đông Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Chư Pưh Bác sĩ 0987091021 nguyendongyte1984@gmail.com
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22
Trần Văn Nam Trưởng trạm Trạm y tế xã Ia Pnôn BSCK1 0987700507 tramytexaiapnon@gmail.com

23
Y Quang Nhân viên Trạm y tế Kon chiêng Bác sĩ 0354213467 quang230824667@gmail.com

24
Alanh Nhân viên Trạm Y tế Lơ Pang cơ sở 2 Bác sĩ 0935967264 alanh15071996@gmail.com

25
Rmah Duyn Phó trưởng trạm Trạm Y tế xã Chư Sê Bác sĩ 0355224118 rmahduyn@gmail.com

26
Rah Lan H' Phương Nhân viên Trạm Y tế xã Chư Sê cơ sở 4 Bác sĩ 0968399370 Hey.youonlyliveone@gmail.com

27
Nguyễn Đức Giáp Nhân viên Trạm Y tế xã Ya Ma cơ sở 2 Bác sỹ 0947836601 nguyenducgiap984@gmail.com

28
Nguyễn Quốc Tuấn Phó trạm Trạm Y Tế Xã IaRbol Cơ Sở 2 BS CK1 0977301212 traitimgialanh205@gmail.com

29
Đặng Thị Thảo My Nhân viên Trạm y tế Biển Hồ cơ sở 3 Bác sĩ 0935798185 mydang71096@gmail.com

30
Nguyễn Văn Long Nhân viên Trạm Y Tế xã Ia pa - Cơ sở 2 Bác  Sĩ đa khoa0977410173 long22iapa@gmail.com

31
Rcơm Trót Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Le Bác sĩ 0986288611

32
Hoàng Đình Hiệu Phó trưởng trạm Trạm Y Tế Xã Kbang Bác Sỹ 0988877852

33
Phạm Trung Hưởng Nhân Viên Trạm Y Tế xã Bờ Ngoong Bác Sỹ 0982938454

34
Lê Thị Thùy Trang Nhân viên Trạm Y tế phường An Khê Bác Sỹ 0384828342 lethuytrangcs@gmail.com

35
Rchâm Nhi
 Nhân viên Trạm Y Tế xã Bờ Ngoong Bác Sỹ 0373563034

36
Phan Thị Thái Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Băng Bác sỹ 988308669 bsthai.iabang@gmail.com

37
Đinh Thị Sứ Nhân viên TYT An Vinh Cơ sở 2 BSYHDP 324843517 dinhthisu244@gmail.com

38
Đinh Thị Hành Nhân viên TYT An Vinh Cơ sở 3 BSYHDP 328924472

39
Nay H' Điệp Phó trưởng trạm phụ tráchTrạm Y tế Ia Tul Bác sĩ 0383839343

40
Ksor Nari Nay Phó trưởng trạm Trạm Y tế Ia Tul cơ sở 4 Bác sĩ 0347 224 883

41
Trần Hữu Tài Nhân viên Trạm Y tế xã SRó Bác sĩ 0979835996 tytttsoro.kongchro@gmail.com

42
Triệu trọng Nam Nhân viên Trạm Y tế xã SRó Bác sĩ 0984057919 tytttsoro.kongchro@gmail.com

43
Rmah Tiêm Nhân Viên Trạm Y Tế Xã Ia Ko Bác sĩ 961074086 Rmahtiem04@gmail.com

44
Nguyễn Đinh Trưởng trạm Trạm Y tế xã Chư Păh Cơ sở 3 Bác Sỹ 0354384818 nguyendinhhoaphu2@gmail.com

45
Rơ Châm Dit Nhân Viên Trạm Y tế xã Chư Păh Cơ sở 2 Bác Sỹ 0384455306 ditrocham1@gmail.com
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46
Phan Thị Thanh Hiền Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Bình An- Cơ sở 4 Bác Sỹ 0974116426 thanhhienbinhdinh@gmail.c

47
Nguyễn Hữu Định Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Khươl- Cơ sở 3 Bác Sỹ 0974159168 huudinhytechupah@gmail.com

48
Rơ Châm Blêh Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Khươl- Cơ sở 3 Bác Sỹ

49
Nguyễn Hải Đường Nhân viên Trạm y tế phường Diên Hồng Bác sỹ đa khoa0988530369 Mrhaiduong79@gmail.com

50
Ksor Mát Phó trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Dreh Bác sỹ 0365667154 Ksormat78@gmail.com

51
Siu Điếp Trưởng trạm Trạm y tế Ia Dom Bác sỹ 0975147557 siudiep.85gl@gmail.com

52
Rơ Lan H' Hồng Trưởng trạm Trạm Y tế xã Đức Cơ Bác sỹ 0396978095 hongrolanbs@gmail.com

53
Rơ Mah Ju Phó trưởng trạm Trạm Y Tế xã Ia Krêl Bác sỹ 0355847881 minjoo380@gmail.com

54
Siu Blít Nhân viên Trạm Y Tế xã Ia Krêl Bác sỹ 0333881220

55
Hà Xuân Việt Trưởng trạm Trạm Y tế xã Bình Khê Bác sỹ 0989760492 bshaviet@gmail.com

56
Nay Ka Phó trưởng khoa Ttrung tâm y tế IA PA BSCKI 0332763607 nayka371986@gmail.com

57
Chu Thị Hương Lý Nhân viên Trạm Y tế xã Hra Bác sỹ 0979170300 Bsly190782@gmail.com

58
Nguyễn Thị Thảo Như Nhân viên Trung tâm y tế Chư Sê Bác sỹ 0327863455 beautifullife.nttn@gmail.com

59
BYIT Trưởng trạm Trạm y tế xã Ayun Bác sỹ 0377044990

60
Ksor Sina Nhân viên TYT xã Kông Chro Bác sĩ 0356708455 ksorsina87@gmail.com

61
Rơ Mah H' Brang Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Al Bá Bác sĩ 0359191088 brangkonghtok@gmail.com

62
Rah Lan Mai Nhân viên Trạm y tế xã Al Bá cơ sở 2 Bác sĩ 0368822994 lanmai22101614@gmail.com

63
Nguyễn Thị Thiện Trưởng Trạm Trạm Y tế xã Kông Bơ La Bác sỹ đa khoa0986239623 hoathientyt@gmail.com

64
Nguyễn Thị Xuân  Sang Phó Trạm Trạm Y tế xã Kông Bơ La Bác sỹ đa khoa0978835352 bssangkb@gmail.com

65
Rơ Măh Yát Nhân viên Trạm y tế xã Gào cơ sở 2 Bác sỹ đa khoa0399603149 tytxaiakenhgl@gmail.com

66
Rcom Wưa Trưởng Trạm Trạm Y tế xã Uar Bác sỹ đa khoa0349622363

67
Rơ Măh Yát Nhân viên Trạm y tế xã Gào cơ sở 2 Bác sỹ đa khoa0399603149 tytxaiakenhgl@gmail.com

68
Byit Trưởng trạm Trạm y tế xã Ayun Bác sỹ 0377044990

69
Võ Nguyễn Việt Trung Nhân Viên Trạm Y tế xã Xuân An Bác sĩ 0587963979



70
Nguyễn Thị Thuân Trưởng trạm Trạm y tế phường An Bình Bác sĩ 0974579245 vuthuan7376@gamil.com

71
Trần Văn Nam Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Pnôn BSCK1 0987700507 tramytexaiapnon@gmail.com

72
Chrơ Nhân viên Trung tâm y tế Mang Yang Điều Dưỡng0888095289 chrottyt@gmail.com

73
Bùi Văn Trường Nhân viên Trạm Y tế xã Chơ Long Điều dưỡng0977288920

74
Ngô Thị Bình Nhân viên Trạm y tế xã Chơ Long Y sĩ 0975673416

75
Trần Bảo Lộc Nhân viên Trạm Y tế xã Vạn Đức Y sĩ 0368572577

76
Siu Sươn Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Hrú Y sĩ 0363098098

77
Ngô Văn Luân nhân viên Trạm Y tế xã Ia Hrú Điều dưỡng0982477124

78
 Nguyễn Đình Huyền Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 2 Y sĩ 0359572132

79
Trần Văn Thắng nhân viên Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 2 Y sĩ 0961720481

80
 Phạm Thị Thanh  Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 3 Y sĩ 0339000679

81
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 4 Y sĩ 0935388875

82
Trần Thị Mỹ Trang Nhân viên Trạm y tế xã Bàu Cạn Điều dưỡng0346195687

83
Vũ Thị Ngọc Phượng Nhân viên Trạm Y tế phường Hội Phú – Cơ sở 1Y sĩ Đông y0934727271 Hoiphu1999@gmail.com

84
Đỗ Thị Hà Phó trạm Trạm Y tế phường Hội Phú – Cơ sở 2Y sĩ đa khoa0985161869 Hachilang2015@gmail.com

85
Hồ Thị Hải Nhân Viên TYT xã Bình Hiệp Y sỹ 0869846674 hohai090172@gmail.com

86
Nguyễn Công Giá Nhân viên TYT Ia Hrung CS 3 Điều dưỡng0974101588 conggia.iayok@gmail.com

87
Ksor Hiêm Nhân Viên TYT Phú Túc Cơ Sở 4 Điều dưỡng

88
Phạm Thị Lệ Quyên Nhân viên Trạm Y tế xã Ya Hội Điều dưỡng0862367321

89
R'ô Mal Nhân Viên Trạm Y tế xã Ya Hội Y sỹ 0332157687

90
Hồ Thị Thanh Huyền Nhân Viên Trạm y tế xã Ia Nan Điều dưỡng0964433379 hothanhhuyen86@gmail.com

91
Đào Thị Hồng Oanh Nhân viên Trạm Y tế Phường Pleiku - cơ sở 4 Cử nhân ĐD0974330440 oanhdao.240391@gmail.com

92
Cao Thị Hoài Nhân viên Trạm y tế xã Chư Pưh Điều Dưỡng 0976501538 hoaicao509@gmail.com 

93
Đỗ Viết Lệ Hằng Nhân viên Trạm y tế xã Đak Pơ cơ sở 4 CN Điều Dưỡng 0988236114 lehang10092015@gmail.com
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94
Đinh Lê Ngọc Tú Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Đak Pơ cơ sở chính Y sĩ 0349574909 dinhlengoctu81@gmail.com

95
Kpuih H' Phinh Nhân viên Trạm y tế xã Ia Pnôn Điều dưỡng0362543109 tramytexaiapnon@gmail.com

96
Phạm Thị Chinh Nhân Viên Trạm Y tế Kon chiêng cơ sở 2 Y sĩ 0382912079 Chinhpham222@gmail.com

97
Lê Thị Hồng Oanh Nhân viên Trạm Y tế phường Thống Nhất Điều dưỡng0367856559 oanhle.260984@gmail.com

98
Bùi Công Phúc Phó trưởng trạm Trạm Y tế xã Ya Ma cơ sở 3 YTCC 0988583746 buicongphuc1977@gmail.com

99
Nguyễn Thị Thu Hương Phó trạm Trạm Y tế Thống Nhất cơ sở 2 Y sĩ 0973806139 thuhuong28051970@gmail.com

100
Phạm Thị Loan Nhân Viên Trạm Y Tế Xã IaRbol Cơ Sở Chính Y Sĩ 0373765807 phamloan.ayunpa@gmail.com

101
Vũ Thị Nguyệt Thu Nhân viên Trạm y tế Biển Hồ( Trạm chính) Cử nhân Điều dưỡng0989803577 thuvunguyet111888@gmail.com

102
Lê Thị Liệu Nhân viên Trạm Y Tế xã Ia pa - Cơ sở 3 Điều dưỡng 0976912225

103
Lê Thị Kim Hằng Điều dưỡng trưởng Trung tâm y tế Pleiku Điều dưỡng0977337491

104
Rmah H' Đuin Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Le Điều dưỡng0989658650

105
Nguyễn Hải Yến Nhân viên Trạm Y Tế Xã Kbang NHS 0367449279 yennguyengl1990@gmail.com

106
Nguyễn Thị Phương Ly Nhân viên Trạm Y tế phường An Khê Điều dưỡng0975570174 phuonglygdst@gmail.com

107
Nguyễn Thị Hòa Viên chức Trạm Y tế xã Ia Băng Điều dưỡng0397060147 hoaiabang86@gmail.com

108
Đinh Thị Cư Nhân viên Trạm Y tế xã An Vinh Y sĩ 0974465217 tramyteantrung@gmail,com

109
Đinh Thị Lậc Nhân viên Trạm Y tế xã An Vinh Điều Dưỡng0395315913

110
Đinh Thị Hạnh Nhân Viên TYT An Vinh Cơ sở 2 Y sĩ 0398842344

111
Trần Thị Thu Nhạn Nhân viên TYT An Vinh Cơ sở 3 Điều dưỡng0986479211

112
Thái Thị Mai Sương Nhân Viên Trạm Y Tế Xã Ia Ko Điều Dưỡng0337499435 thaimaisuong1981@gmail.com

113
Dương Thanh Tâm Nhân viên Trạm Y tế xã Bình An- Cơ sở 2 Y sĩ 0965595510 duongthanhtam1988@gmail.com

114
Mai Thị Lý Nhân viên Trạm y tế phường Diên Hồng Y sỹ YHCT0976975167 maily4750@gmail.com

115
Nay Quik Quản lý trạm y tế cơ sở 2Trạm Y tế xã Ia Dreh Cử nhân điều dưỡng0382086962 Nayquick0910@gmail.com

116
Đinh Thi Dung Nhân viên Trạm y tế Ia Dom Cử nhân điều dưỡng0389152350 dungdinhthi@gmail.com

117
Bùi Thị Thoa Nhân viên Trạm Y tế xã Đức Cơ Cử nhân điều dưỡng0974953679 buithoa1416@gmail.com
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118
Đinh Thị Liểu Nhân viên Trạm Y tế xã Bình Khê Y sỹ 0329781756 lieudinh.160894@gmail.com

119
Võ Thị Hiên Phó Trưởng trạm Trạm y tế xã Hra Y sỹ 0868408579 vohiendaktaley@gmail.com

120
Đinh Thị Ánh Nguyệt Nhân viên Trạm y tế phường An Phú (Trạm chính)Cử nhân điều dưỡng0981303689 anhnguyet7389@gmail.com

121
Lê Thị Phúc Nhân viên Trạm y tế xã Ayun Điều dưỡng0332325779 lethiphuc2112@gmail.com

122
Lê Thị Huyền Phó trưởng trạm TYT xã Kông Chro CNĐD 0968653360 huyenyttt@gmail.com

123
Ksor Trang Nhân viên Trạm y tế xã Chư Krey cơ sở 2 Y Sỹ 0915178690 ksortrang8690@gmail.com

124
Phạm Văn Sơn Phó Trưởng Trạm Trạm y tế xã Chư Krey cơ sở CN YTCC 0358270448 tytchukrey.kongchro@gmail.com

125
Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên Trạm Y tế xã Uar Điều dưỡng0963974379 wuatytuar@gmail.com

126
Đinh Thị Cất Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Gào cơ sở 3 Y sỹ 0398112709 tytxaiakenhgl@gmail.com

127
Lê Thị Phúc Nhân viên Trạm y tế xã Ayun Điều dưỡng0332325779

128
Nguyễn Thị Ánh Nhân Viên Trạm Y tế xã Xuân An Cao đẳng Điều Dưỡng0372116924

129
Lê Thị Thanh Huyền Nhân Viên Trạm y tế phường An Bình Điều dưỡng0986653099

130
Kpuih H’ Phinh Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Pnôn Cao đẳng Điều Dưỡng0362543109 tramytexaiapnon@gmail.com

Danh sách này có 130 Học viên

Bác sỹ 66 Học viên

Bác sỹ CK I 05 Học viên

Nhân viên y khác 59 Học viên

Ghi chú: ĐT: CN. Võ Kế Điền. Phòng KHTH-CĐT0969391246

- Lớp thứ 01 có 71 Hoc viên từ số TT 01 đến số TT 71

- Lớp thứ 2 có 59 học viên từ số TT 72 đến số TT 130

- Địa điểm tập huấn tại Phường Pleiku tỉnh Gia Lai
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Số 

TT
Họ và tên học viên Chức vụ Đợn vị công tác Chuyên môn Số ĐT Địa chỉ Email

Tham 

gia lớp

1
Phan Ngọc Thiện Nhân viên Tung tâm Y tế An Nhơn Bác sỹ 0974772326

2
Đinh Thị Mỹ Li Ly Phó trưởng phòng Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh BS CKI 0984345084 dinhthimylily88@gmail.com

3
Nguyễn Văn Mạnh  Phó trưởng khoa Trung tâm Y tế Phù Mỹ BSCK1 934997259 quaythuocnguyenmanh@gmail.com

4
Đinh Xuân Hải Phó trưởng khoa Trung tâm Y tế Vân Canh BSCKI 0382892143 bsixuanhai86@gmail.com

5
Đinh Văn Nam Trưởng trạm Trạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 4 Bác sĩ 0979229232

6
Trương Đình Khương Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 2 Bác sĩ 0986952133

7
Dương Ngọc Thanh Nhân viên Trạm y tế Tuy Phước Bắc Bác sĩ 0934794050

8
Trịnh Ngọc Thuận Trưởng Trạm Trạm y tế xã Ân Tường Bác sĩ 0984740411

9
Trần Thị Như Ý Phó trưởng trạm Trạm Y tế xã Ân Hảo - Cơ sở 2 Bác sĩ 0961479279

10
Võ Thành Công Phó trưởng trạm Trạm Y tế phường Quy Nhơn Nam - cs 4Bác sĩ 0905213636

11
Lê Đình trung nhân viên Trạm Y tế Xã Nhơn Châu Bác sỹ 0787744151

12
Võ Sanh Tùng  Trưởng trạm TYT phường Bình Định BSCKI 0905924381 tungbsbdan@gmail.com

13
Nguyễn Đăng Khoa Phó Trạm TYT phường Bình Định BSĐK 0392711290 bskhoa1970@gmail.com

14
Nguyễn Thanh Kim Trưởng trạm TYT  Phường Tam Quan Bác sĩ 0904530238 kimnguyenbs@gmail.com

15
Cao Hoàng Dạ Thảo Phó Trưởng Trạm Trạm Y tế xã An Nhơn Tây Bác Sỹ 0975078349 dathao1122@gmail.com

16
Nguyễn Thanh Kiệt Trưởng trạm TYT Phường Hoài Nhơn Bắc Bác sĩ 0984335144 ntkiet1968@gmail.com

17
Hồ Thanh Đông Trưởng trạm Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Bác sĩ 0914926469 bsdongttythn@gmail.com

18
Sô Thị Ly Nhơ Trưởng trạm Trạm Y tế xã Canh Liên Bác sĩ 0373272937 lynho91@gmail.com

19
Phan Ngọc Thắng Trưởng trạm Trạm y tế Quy Nhơn Tây BS CK1 0935737799 thangpndt@gmail.com

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

Nâng cao kỹ năng khám, phân loại và xử lý ban đầu các bệnh về mắt

(Đính kèm Kế hoạch  số ………/BVM-KHTH,CĐT ngày … tháng 02năm 2026 của Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai)
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20
Nguyễn Văn Thi Trưởng trạm Trạm Y tế Hoài Nhơn Tây BS CK1 976623701 nguyenvanthi67bs@gmail.com

21
Nguyễn Văn Đệ Trưởng trạm Trạm Y tế xã Phù Mỹ Bác sĩ 978044926 bsphuocde@gmail.com

22
Nguyễn Ngọc Hải Trưởng trạm Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh Bác sĩ CKI 0386859257 tramytevinhthinh@gmail.com

23
Ngô Tùng Mến Trưởng trạm Trạm Y tế xã  An Lương Bác sĩ  0986005569 bsmen2026gmail.com

24
Phạm Phú Hải Trưởng trạm TYT phường QN Đông CS chính Bác sĩ 0983127740 hainhonhoi@gmail.com

25
Lê Anh Tài Trưởng trạm Trạm Y tế xã Kim Sơn Bác sĩ 0984460396

kimsontyt@gmail.com

26
Đinh Thị Vượt

Phó Trưởng trạm y tếTrạm Y tế xã Kim Sơn – cơ sở 2
Bác sĩ

0368401437 bacsivuot@gmail.com

27
Đinh Văn Bé P.Trưởng trạm Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh Bác sỹ 356007289 bsbes1989@gail.com

28
Nguyễn Văn Tám Trưởng trạm Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh - Cơ sở 2 BSCK1 978027035 bstamvinhhao@gmail.com

29
Đặng Văn Lộc Phó Trưởng trạm TYT xã Hội Sơn Bác sĩ 989911160 bsdangvanloc1966@gmail.com

30
Nguyễn Quốc Việt Nhân viên Trạm y tế xã Phù Mỹ Tây Bác sỹ "0345595334

31
Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng Trạm Trạm Y tế xã Tuy Phước Đông Bác Sỹ 0914699917 Nguyenthanhbinhtrongnghia@gmail.com

32
Trần Thị Tiên Mỹ Phó Trưởng trạm Trạm Y tế phường Quy Nhơn - cơ sở 4Bác sĩ 0919114587 tranthitienmy.2022@gmail.com

33
Nguyễn Thanh Quyên Trưởng trạm Trạm Y tế xã Hòa Hội Bác sỹ 986054660 tytacthanh@gmail.com

34
Phạm Minh Trí Nhân viên Trạm y tế phường Quy Nhơn Đông Bác sỹ 0365345346 Dr.triminhpham@gmail.com

35
Trần Đức Thành Trưởng Trạm Trạm y tế xã Phù Mỹ Nam Bác sỹ 0976529787 tranthanhpm1970@gmail.com

36
Đinh Văn Thái Nhân viên Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh- cơ sở 2 Bác sĩ 0382089396 dinhvanthai@gmail.com

37
Phạm Minh Hoàng Trưởng Trạm Trạm Y tế xã Cát Tiến Bác sĩ 985317443 tytcattien@gmail.com

38
Võ Văn Thuận Phó trưởng trạm Trạm Y tế xã Cát Tiến - Cơ sở 2 Bác sĩ 853264639 tytcattien@gmail.com

39
Đào Xuân Chánh Trưởng Trạm Trạm Y tế xã Ân Hảo Bác sĩ 0979338593 anhaotyt@gmail.com

40
Đinh Thị Bích Hưng Phó Trưởng trạm Trạm y tế xã An Lão - Cơ sở 3 Bác sĩ 0377960711 dinhbichhung@gmail.com

41
Nguyễn Văn Nhàn Trưởng Trạm Trạm y tế xã An Lão Cơ sở chính Bác sĩ 0977172847

42
Châu Văn Hiền Phó Trưởng trạm Trạm y tế xã An Lão - Cơ sở 2 Bác sĩ 0983561049 anchanh70@gmai.com
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43
Đào Duy Hưng Trưởng trạm Trạm y tế xã Ngô Mây Bác sỹ 0945244553

44
Võ Nguyễn Việt TrungNhân Viên Trạm Y tế xã Xuân An Bác sĩ 0587963979

45
Nguyễn Vỹ Nhi Nhân viên TTYT Phù Cát Điều dưỡng 0396025759 Nguyenvynhi01@gmail.com

46
Lê Thị Bích Thảo Nhân Viên Trung tâm y tế Quy Nhơn Cử nhân ĐD 0919104575 lebichthaobvqn@gmail.com

47
Đặng Lê Hồng Nhân Nhân viên Trung tâm Y tế Tây Sơn Điều dưỡng 0968330936 danglehongnhan@gmail.com

48
Nguyễn Như Thúy Nhân viên Trung tâm Y tế Hoài Ân Điều dưỡng 0975066036

49
Lê Thị Nguyên Nhân viên Trạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 4 Y sĩ 0838619377

50
Nguyễn Quang Tri Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Hoài Ân YTCC 0398152179

51
Nguyễn Thị Yến Nhi Nhân viên Trạm Y tế xã Hoài Ân Y sĩ 0865234249

52
Trương Thị Thanh ThúyNhân viên Trạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 2 YTCC 0963885135

53
Nguyễn Thị Duyên Nhân viên Trạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 3 Y sĩ 0984848696

54
Thời Thị Ngọc Lưu Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 3 Điều dưỡng 0334376157

55
Đinh Ngọc Ẩn Nhân viên Trạm y tế Tuy Phước Bắc y sĩ 0978044815

56
Phạm Thị Ý Thọ Nhân viên Trạm Y tế phường An Nhơn Đông Y sĩ 0328601231

57
Lê Thị Thanh Thuý Nhân viên Trạm Y tế phường An Nhơn Đông Điều dưỡng 0352827709

58
Võ Thị Hồng Vân Nhân viên Trạm y tế xã Ân Tường Điều dưỡng 0962224124

59
Nguyễn Thị Ngọc LinhNhân viên Trạm Y tế xã Ân Hảo - Cơ sở 2 Điều dưỡng 0869845256

60
Nguyễn Thế Đạt Nhân viên Trạm Y tế phường Quy Nhơn Nam - cơ sở chínhY sĩ 0338958454

61
Lý Hòa Thuận phụ trách trạm Trạm y tế Xã Nhơn Châu Y sỹ 0397201156

62
Nguyễn Thị Duyên Nhân Viên TYT Phường An Nhơn Nam cs1 Điều Dưỡng 0933117572 nguyenduyen.020397@gmail.com

63
Lê Tấn Bộ Nhân Viên TYT Phường An Nhơn Nam cs2 Y Sỹ 0382248378 Letanbo1967@gmail.com

64
Nguyễn Thị Kim Yến Nhân viên TYT Phường  Tam Quan Điều dưỡng 0374605350

65
Lê Thanh Tú Phó Trưởng Trạm Trạm Y tế xã An Nhơn Tây CN Điều dưỡng0985969246 lethanhtu076@gmail.com
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66
Phan Thị Hường Nhân viên TYT Phường Hoài Nhơn Bắc Điều dưỡng 0384597834 huongphantqn@gmail.com

67
Trương Thị Thu Hà Nhân viên Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Điều dưỡng 0967417536 truongthithuha4e@gmail.com

68
Đinh Thị Ngơn Nhân viên Trạm Y tế xã Canh Liên Y sĩ 0387196029 dinhthingontytcanhlien@gmail.com

69
Lê Văn Thế Nhân Viên Trạm y tế Quy Nhơn Tây cơ sở 2 Y sĩ 0983181752 levanthe15@gmail.com

70
Nguyễn Thị Thùy TrangNhân viên Trạm Y tế Hoài Nhơn Tây cơ sở 2 Điều dưỡng 975028477 tieutrang1991@gmail.com

71
Lẻ Thị Kim Phượng Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Phù Mỹ- cơ sở 3 Điều dưỡng 0975120293 Kimphuongcdt@gmail.com

72
Nguyễn Thị Hải Yến Nhân viên Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh Y Sĩ 0392069459 haiyenrhm2018@gmail.com

73
Lê Thị Hảo Nhân viên TYT Quy Nhơn Nam - Cơ sở 3 Điều dưỡng 0983472128

74
Nguyễn Thị Thu SươngNhân viên Trạm Y tế phường An Nhơn Y sỹ 0988 510 482

75
Lê Bảo Trinh Nhân viên Trạm Y tế phường An Nhơn Điều dưỡng 0338728122

76
Phan Văn Sơn P.Trưởng trạm Trạm Y tế xã  An Lương Y sỹ 0985937429 phanvanson@gmail.com

77
Trịnh Văn Thảo Nhân viên TYT phường QN Đông CS chính Điều dưỡng 0914672762 trinhthao898@gmail.com

78
Nguyễn Thị Hoa Nhân viên Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh Điều Dưỡng 968858914 hoatyt@gmail.com

79
Trần thị Hải Yến Nhân viên Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh - Cơ sở 2 Y sỹ 968366907 tranthihaiyen@gmail.com

80
Hồ Văn Châu Nhân viên TYT xã Hội Sơn Điều dưỡng 335600295 hovanchau19830101@gmail.com

81
Võ Tấn Định Nhân viên Trạm y tế xã Phù Mỹ Đông CNYTCC 0394779119 tandinhvo1991@gmail.com

82
Nguyễn Thị Ngân Nhân viên Trạm y tế xã Phù Mỹ Đông - Cơ sỏ 2 CNYTCC 0948234131 nguyenthingan1379@gmail.com

83
Phan Thị Quyên Nhân viên Trạm Y tế xã Tuy Phước Đông Y sỹ 0989002449 quyenytmnph@gmail.com

84
Thân Thị Phi Nhân viên Trạm Y tế phường Quy Nhơn - cơ sở 4Điều dưỡng 0979757619 thanphiltk@gmail.com

85
Đặng Văn Hóa Nhân viên Trạm Y tế xã Hòa Hội- Cơ sơ 2 Y sĩ 384938641 hoatytcathiep70@gmail.com

86
Nguyễn Lệ Thy Phó trưởng trạm Trạm y tế phường Quy Nhơn Đông Cử nhân điều dưỡng0911424679 nguyenlethy.qn@gmail.com

87 Trần Thị Cảnh
Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Phù Mỹ Nam cơ sở 2 CN YTCC 0382245752 tranthicanh684@gmail.com

88
Mỹ Hòa Nhân viên Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh- cơ sở 2 Nữ hộ sinh 0336943230 khongthimyhoa@gmail.com
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89
Phan Thị Ngọc Thạnh Nhân viên Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Nam Y sĩ 0335556393 phanthanh27111992@gmail.com

90
Đỗ Thị Tuyết Trinh Nhân viên Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Nam Cử nhân điều dưỡng0966245048 tythoainhonnam@gmail.com

91
Bùi Long Tin Phó trưởng Trạm Trạm Y tế xã Ân Hảo Điều dưỡng 0385174434 longtin79@gmail.com

92
Đinh Thị Krối Nhân viên Trạm y tế xã An Lão - Cơ sở 3 Y sỹ 0349457671

93
Đinh Thị Ngân Nhân viên Trạm y tế xã An Lão Cơ sở chính Y sỹ 0398300825

94
Đỗ Thị Thanh Xuân Nhân viên Trạm y tế xã An Lão - Cơ sở 2 Y sỹ 0342604579 tramyteantan@gmail.com

95
Nguyễn Thị Nga Nhân viên Trạm y tế Ngô Mây - Cơ Sở 2 Điều dưỡng 0325862149 nguyenthingayte83@gmail.com

96
Đinh Văn Sơn Y sỹ Trạm y tế xã An Hòa Y sỹ 346402308 tytanquang@gmail.com

97
Nguyễn Thị Ánh Nhân Viên Trạm Y tế xã Xuân An Cao đẳng Điều Dưỡng0372116924

98
Ngô Thị Thanh Hoài Nhân viên Trạm y tế xã An Hòa Cử nhân điều dưỡng346180151 thanhhoaiyte@gmail.com

Danh sách này có 98 Học viên

Bác sỹ 36 Học viên

Bác sỹ CK I 08 Học viên

Nhân viên y khác 54 Học viên

Ghi chú: ĐT: CN. Võ Kế Điền. Phòng KHTH-CĐT0969391246

- Lớp thứ 03 có 44 Hoc viên từ số TT 01 đến số TT 44

- Lớp thứ 04 có 54 học viên từ số thứ tự 46 đến số thứ tự 98

- Địa điểm tập huấn tại Phường Quy Nhơn tỉnh Gia Lai
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Điện thoại liên hệ khi cần hỗ trợ: 0969391246 CN. Võ Kế Điền Phòng KHTH,CĐT Bệnh viện Mắt tỉnh GIa Lai

STT Họ và tên Chức danh/
chức vụĐơn vị công tác Trình độ
chuyên mônSố điện thoại Email (nếu có)

1 Đinh Văn Nam Trưởng trạm Trạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 4 Bác sĩ 0979229232

2 Lê Thị Nguyên Nhân viên Trạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 4 Y sĩ 0838619377

3 Nguyễn Quang Tri Phó Trưởng trạmTrạm Y tế xã Hoài Ân YTCC 0398152179

4 Nguyễn Thị Yến Nhi Nhân viên Trạm Y tế xã Hoài Ân Y sĩ 0865234249

5 Trương Đình Khương Phó Trưởng trạmTrạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 2 Bác sĩ 0986952133

6 Trương Thị Thanh Thúy Nhân viên Trạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 2 YTCC 0963885135

7 Nguyễn Thị Duyên Nhân viên Trạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 3 Y sĩ 0984848696

8 Thời Thị Ngọc Lưu Phó Trưởng trạmTrạm Y tế xã Hoài Ân cơ sở 3 Điều dưỡng 0334376157

9 Bùi Văn Trường Nhân viên Trạm Y tế xã Chơ Long Điều dưỡng 0977288920

10 Ngô Thị Bình Nhân viên Trạm y tế xã Chơ Long Y sĩ 0975673416

11 Đinh Ngọc Ẩn Nhân viên Trạm y tế Tuy Phước Bắc y sĩ 0978044815

12  Nguyễn Thanh Hải Phó Trưởng trạmTrạm Y tế xã Vạn Đức Bác sĩ 0973667524

13 Trần Bảo Lộc Nhân viên Trạm Y tế xã Vạn Đức Y sĩ 0368572577

14 Siu Sươn Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Hrú Y sĩ 0363098098

15 Ngô Văn Luân nhân viên Trạm Y tế xã Ia Hrú Điều dưỡng 0982477124

16  Nguyễn Đình Huyền Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 2 Y sĩ 0359572132

17 Trần Văn Thắng nhân viên Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 2 Y sĩ 0961720481

18  Nguyễn Thị Nga Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 3 Bác sĩ 0382991303

19  Phạm Thị Thanh  Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 3 Y sĩ 0339000679

20  Siu Phơm Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 4 Bác sĩ 0975272804

21 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Hrú cơ sở 4 Y sĩ 0935388875

22 Dương Ngọc Thanh Nhân viên Trạm y tế Tuy Phước Bắc Bác sĩ 0934794050

23 Phạm Thị Ý Thọ Nhân viên Trạm Y tế phường An Nhơn ĐôngY sĩ 0328601231

24 Lê Thị Thanh Thuý Nhân viên Trạm Y tế phường An Nhơn ĐôngĐiều dưỡng 0352827709

25 Vi Thị Đặng Trưởng trạm Trạm Y tế xã Tơ Tung Bác Sĩ 0773537505

26 Vi Thị Hường Phó Trưởng trạm Trạm Y tế xã Tơ Tung Bác Sĩ 0394337768

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN

Nâng cao kỹ năng khám, phân loại và xử lý ban đầu các bệnh về mắt

(Đính kèm Công văn số ………/BVM-KHTH,CĐT ngày … tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai)



27 Trần Thị Mỹ Trang Nhân viên Trạm y tế xã Bàu Cạn Điều dưỡng 0346195687

28 Nguyễn Thị Kim Cơ Nhân viên Trạm y tế xã Bàu Cạn Bác sĩ 0963846086

29 Trịnh Ngọc Thuận Trưởng Trạm Trạm y tế xã Ân Tường Bác sĩ 0984740411

30 Võ Thị Hồng Vân Nhân viên Trạm y tế xã Ân Tường Điều dưỡng 0962224124

31 Nguyễn Thị Thu Dung Nhân viên Trung tâm Y tế Đak Đoa Bác sĩ 0989324902

32 Trần Thị Như Ý Phó trưởng trạm Trạm Y tế xã Ân Hảo - Cơ sở 2Bác sĩ 0961479279

33 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nhân viên Trạm Y tế xã Ân Hảo - Cơ sở 2Điều dưỡng 0869845256

34 Võ Thành Công Phó trưởng trạm Trạm Y tế phường Quy Nhơn Nam - cơ sở 4Bác sĩ 0905213636

35 Nguyễn Thế Đạt Nhân viên Trạm Y tế phường Quy Nhơn Nam - cơ sở chínhY sĩ 0338958454

36 Phan Ngọc Thiện Nhân viên Tung tâm Y tế An Nhơn Bác sỹ 0974772326

37 Lý Hòa Thuận phụ trách trạm Trạm y tế Xã Nhơn Châu Y sỹ 0397201156

38 Lê Đình trung nhân viên Trạm Y tế Xã Nhơn Châu Bác sỹ 0787744151

39 Vũ Thị Ngọc Phượng Nhân viên Trạm Y tế phường Hội Phú – Cơ sở 1Y sĩ Đông y 0934727271 Hoiphu1999@gmail.com

40 Đỗ Thị Hà Phó trạm Trạm Y tế phường Hội Phú – Cơ sở 2Y sĩ đa khoa 0985161869 Hachilang2015@gmail.com

41 Võ Sanh Tùng  Trưởng trạm TYT phường Bình Định BSCKI 0905924381 tungbsbdan@gmail.com

42 Nguyễn Đăng Khoa Phó Trạm TYT phường Bình Định BSĐK 0392711290 bskhoa1970@gmail.com

43 Bùi Văn Chính Phó trạm TYT xã Bình Hiệp Bác sỹ 0978799394 bschinhtyt@gmail.com

44 Hồ Thị Hải Nhân Viên TYT xã Bình Hiệp Y sỹ 0869846674 hohai090172@gmail.com

45 Đinh Xuân Hải Phó trưởng khoa Trung tâm Y tế Vân Canh BSCKI 0382892143 bsixuanhai86@gmail.com

46 Rmah H' Phi Nhân viên TYT xã Ia Hrung CS4 Bác sỹ 0387620678 bshphi1982@gmail.com

47 Nguyễn Công Giá Nhân viên TYT Ia Hrung CS 3 Điều dưỡng 0974101588 conggia.iayok@gmail.com

48 Nguyễn Vỹ Nhi Nhân viên TTYT Phù Cát Điều dưỡng 0396025759 Nguyenvynhi01@gmail.com

49 Nguyễn Thị Duyên Nhân Viên TYT Phường An Nhơn Nam cs1Điều Dưỡng 0933117572 nguyenduyen.020397@gmail.com

50 Lê Tấn Bộ Nhân Viên TYT Phường An Nhơn Nam cs2Y Sỹ 0382248378 Letanbo1967@gmail.com

51 Ksor Muôn Nhân Viên TYT Phú Túc Cơ Sở 5 Bác sĩ 0389526340 muonkrongpa@gmail.com

52 Ksor Hiêm Nhân Viên TYT Phú Túc Cơ Sở 4 Điều dưỡng

53 Bùi Thị Phượng Nhân viên Trung tâm y tế Phú Thiện Bác sĩ 0376803990 bui93phuong@gmail.com

54 Đinh Thị Thu Trinh Nhân viên Trung tâm y tế Kông Chro Bác sĩ 0979723052 thutrinhkcr@gmail.com

55 Hà Lâm Luận Nhân viên Trung tâm y tế Mang Yang Bác sĩ 0935127995 luan997856@gmail.com

56 Chrơ Nhân viên Trung tâm y tế Mang Yang Điều Dưỡng 0888095289 chrottyt@gmail.com

57 Nguyễn Thanh Kim Trưởng trạm TYT  Phường Tam Quan Bác sĩ 0904530238 kimnguyenbs@gmail.com

58 Nguyễn Thị Kim Yến Nhân viên TYT Phường  Tam Quan Điều dưỡng 0374605350

59 Cao Hoàng Dạ Thảo Phó Trưởng TrạmTrạm Y tế xã An Nhơn Tây Bác Sỹ 0975078349 dathao1122@gmail.com

60 Lê Thanh Tú Phó Trưởng TrạmTrạm Y tế xã An Nhơn Tây CN Điều dưỡng0985969246 lethanhtu076@gmail.com

61 Nguyễn Thanh Kiệt Trưởng trạm TYT Phường Hoài Nhơn Bắc Bác sĩ 0984335144 ntkiet1968@gmail.com
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62 Phan Thị Hường Nhân viên TYT Phường Hoài Nhơn Bắc Điều dưỡng 0384597834 huongphantqn@gmail.com

63 Phạm Thị Lệ Quyên Nhân viên Trạm Y tế xã Ya Hội Điều dưỡng 0862367321

64 R'ô Mal Nhân Viên Trạm Y tế xã Ya Hội Y sỹ 0332157687

65 Ksor Hoàng Trưởng trạm Trạm y tế xã Ia Dơk cơ sở chínhBác Sỹ 0973105237 tuenhinguyenksor@gmail.com

66 Tạ Thị Thanh Thương Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Ia Dơk cơ sở 2 Bác Sỹ 0975837593 thanhthuongbs1115@gmail.com

67 Rơ Lan H' Tình Trưởng trạm Trạm y tế xã Ia Nan Bác Sỹ 0985526379 drrolanhtinh@gmail.com

68 Hồ Thị Thanh Huyền Nhân Viên Trạm y tế xã Ia Nan Điều dưỡng 0964433379 hothanhhuyen86@gmail.com

69 Vũ Hoàng Long Phụ trách trạm Trạm Y tế Phường Pleiku - cơ sở chínhBác sĩ 0962732777 tramytehoithuong@gmail.com

70 Đào Thị Hồng Oanh Nhân viên Trạm Y tế Phường Pleiku - cơ sở 4Cử nhân ĐD 0974330440 oanhdao.240391@gmail.com

71 Nguyễn Thị Đông Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Chư Pưh Bác sĩ 0987091021 nguyendongyte1984@gmail.com

72 Cao Thị Hoài Nhân viên Trạm y tế xã Chư Pưh Điều Dưỡng 0976501538 hoaicao509@gmail.com 

73 Đỗ Viết Lệ Hằng Nhân viên Trạm y tế xã Đak Pơ cơ sở 4 CN Điều Dưỡng 0988236114 lehang10092015@gmail.com

74 Đinh Lê Ngọc Tú Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Đak Pơ cơ sở chínhY sĩ 0349574909 dinhlengoctu81@gmail.com

75 Đặng Lê Hồng Nhân Nhân viên Trung tâm Y tế Tây Sơn Điều dưỡng 0968330936 danglehongnhan@gmail.com

76 Hồ Thanh Đông Trưởng trạm Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Bác sĩ 0914926469 bsdongttythn@gmail.com

77 Trương Thị Thu Hà Nhân viên Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Điều dưỡng 0967417536 truongthithuha4e@gmail.com

78 Sô Thị Ly Nhơ Trưởng trạm Trạm Y tế xã Canh Liên Bác sĩ 0373272937 lynho91@gmail.com

79 Đinh Thị Ngơn Nhân viên Trạm Y tế xã Canh Liên Y sĩ 0387196029 dinhthingontytcanhlien@gmail.com

80 Trần Văn Nam Trưởng trạm Trạm y tế xã Ia Pnôn BSCK1 0987700507 tramytexaiapnon@gmail.com

81 Kpuih H' Phinh Nhân viên Trạm y tế xã Ia Pnôn Điều dưỡng 0362543109 tramytexaiapnon@gmail.com

82 Y Quang Nhân viên Trạm y tế Kon chiêng Bác sĩ 0354213467 quang230824667@gmail.com

83 Phạm Thị Chinh Nhân Viên Trạm Y tế Kon chiêng cơ sở 2 Y sĩ 0382912079 Chinhpham222@gmail.com

84 Alanh Nhân viên Trạm Y tế Lơ Pang cơ sở 2 Bác sĩ 0935967264 alanh15071996@gmail.com

85 Lê Thị Hồng Oanh Nhân viên Trạm Y tế phường Thống Nhất Điều dưỡng 0367856559 oanhle.260984@gmail.com

86 Rmah Duyn Phó trưởng trạm Trạm Y tế xã Chư Sê Bác sĩ 0355224118 rmahduyn@gmail.com

87 Rah Lan H' Phương Nhân viên Trạm Y tế xã Chư Sê cơ sở 4 Bác sĩ 0968399370 Hey.youonlyliveone@gmail.com

88 Bùi Công Phúc Phó trưởng trạm Trạm Y tế xã Ya Ma cơ sở 3 YTCC 0988583746 buicongphuc1977@gmail.com

89 Nguyễn Đức Giáp Nhân viên Trạm Y tế xã Ya Ma cơ sở 2 Bác sỹ 0947836601 nguyenducgiap984@gmail.com

90 Phan Ngọc Thắng Trưởng trạm Trạm y tế Quy Nhơn Tây BS CK1 0935737799 thangpndt@gmail.com

91 Lê Văn Thế Nhân Viên Trạm y tế Quy Nhơn Tây cơ sở 2Y sĩ 0983181752 levanthe15@gmail.com

92 Nguyễn Thị Thu Hương Phó trạm Trạm Y tế Thống Nhất cơ sở 2Y sĩ 973806139 thuhuong28051970@gmail.com

93 Lê Thị Bích Thảo Nhân Viên Trung tâm y tế Quy Nhơn Cử nhân ĐD 0919104575 lebichthaobvqn@gmail.com

94 Nguyễn Quốc Tuấn Phó trạm Trạm Y Tế Xã IaRbol Cơ Sở 2BS CK1 0977301212 traitimgialanh205@gmail.com

95 Phạm Thị Loan Nhân Viên Trạm Y Tế Xã IaRbol Cơ Sở ChínhY Sĩ 0373765807 phamloan.ayunpa@gmail.com

96 Đặng Thị Thảo My Nhân viên Trạm y tế Biển Hồ cơ sở 3 Bác sĩ 0935798185 mydang71096@gmail.com
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97 Vũ Thị Nguyệt Thu Nhân viên Trạm y tế Biển Hồ( Trạm chính)Cử nhân Điều dưỡng0989803577 thuvunguyet111888@gmail.com

98 Nguyễn Văn Thi Trưởng trạm Trạm Y tế Hoài Nhơn Tây BS CK1 976623701 nguyenvanthi67bs@gmail.com

99 Nguyễn Thị Thùy Trang Nhân viên Trạm Y tế Hoài Nhơn Tây cơ sở 2Điều dưỡng 975028477 tieutrang1991@gmail.com

100 Lẻ Thị Kim Phượng Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Phù Mỹ- cơ sở 3 Điều dưỡng 0975120293 Kimphuongcdt@gmail.com

101 Nguyễn Văn Đệ Trưởng trạm Trạm Y tế xã Phù Mỹ Bác sĩ 978044926 bsphuocde@gmail.com

102 Nguyễn Ngọc Hải Trưởng trạm Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh Bác sĩ CKI 0386859257 tramytevinhthinh@gmail.com

103 Nguyễn Thị Hải Yến Nhân viên Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh Y Sĩ 0392069459 haiyenrhm2018@gmail.com

104 Nguyễn Văn Long Nhân viên Trạm Y Tế xã Ia pa - Cơ sở 2 Bác  Sĩ đa khoa0977410173 long22iapa@gmail.com

105 Lê Thị Liệu Nhân viên Trạm Y Tế xã Ia pa - Cơ sở 3 Điều dưỡng 976912225

106 Lê Thị Kim Hằng Điều dưỡng trưởngTTYT Pleiku Điều dưỡng 0977337491

107 Lê Thị Hảo Nhân viên TYT Quy Nhơn Nam - Cơ sở 3Điều dưỡng 0983472128

108 Rcơm Trót Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Le Bác sĩ 0986288611

109 Rmah H' Đuin Nhân viên Trạm Y tế xã Ia Le Điều dưỡng 0989658650

110 Hoàng Đình Hiệu Phó trưởng trạm Trạm Y Tế Xã Kbang Bác Sỹ 0988877852

111 Nguyễn Hải Yến Nhân viên Trạm Y Tế Xã Kbang NHS 0367449279 yennguyengl1990@gmail.com

112 Nguyễn Thị Thu Sương Nhân viên Trạm Y tế phường An Nhơn Y sỹ 0988 510 482

113 Lê Bảo Trinh Nhân viên Trạm Y tế phường An Nhơn Điều dưỡng 0338728122

114 Đinh Thị Mỹ Li Ly Phó trưởng phòngTrung tâm Y tế Vĩnh Thạnh BS CKI 0984345084 dinhthimylily88@gmail.com

115 Phạm Trung Hưởng Nhân Viên Trạm Y Tế xã Bờ Ngoong Bác Sỹ 0982938454

116 Lê Thị Thùy Trang Nhân viên Trạm Y tế phường An Khê Bác Sỹ 0384828342 lethuytrangcs@gmail.com

117 Nguyễn Thị Phương Ly Nhân viên Trạm Y tế phường An Khê Điều dưỡng 0975570174 phuonglygdst@gmail.com

118 Rchâm Nhi
 Nhân viên Trạm Y Tế xã Bờ Ngoong Bác Sỹ 0373563034

119 Phan Thị Thái Trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Băng Bác sỹ 988308669 bsthai.iabang@gmail.com

120 Nguyễn Thị Hòa Viên chức Trạm Y tế xã Ia Băng Điều dưỡng 397060147 hoaiabang86@gmail.com

121 Ngô Tùng Mến Trưởng trạm Trạm Y tế xã  An Lương Bác sĩ  0986005569 bsmen2026gmail.com

122 Phan Văn Sơn P.Trưởng trạm Trạm Y tế xã  An Lương Y sỹ 0985937429 phanvanson@gmail.com

123 Phạm Phú Hải Trưởng trạm TYT phường QN Đông CS chính BS 0983127740 hainhonhoi@gmail.com

124 Trịnh Văn Thảo Nhân viên TYT phường QN Đông CS chính Điều dưỡng 0914672762 trinhthao898@gmail.com

125 Lê Anh Tài Trưởng trạm Trạm Y tế xã Kim Sơn Bác sĩ 0984460396 kimsontyt@gmail.com

126 Đinh Thị Vượt Phó Trưởng trạm y tếTrạm Y tế xã Kim Sơn – cơ sở 2Bác sĩ đã khoa0368401437 bacsivuot@gmail.com

127 Đinh Thị Cư Nhân viên Trạm Y tế xã An Vinh Y sĩ 974465217 tramyteantrung@gmail,com

128 Đinh Thị Lậc Nhân viên Trạm Y tế xã An Vinh Điều Dưỡng 395315913

129 Đinh Thị Sứ Nhân viên TYT An Vinh Cơ sở 2 BSYHDP 324843517 dinhthisu244@gmail.com

130 Đinh Thị Hạnh Nhân Viên TYT An Vinh Cơ sở 2 Y sĩ 398842344

131 Đinh Thị Hành Nhân viên TYT An Vinh Cơ sở 3 BSYHDP 328924472
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132 Trần Thị Thu Nhạn Nhân viên TYT An Vinh Cơ sở 3 Điều dưỡng 986479211

133 Dương Minh Đạt Phó khoa liên chuyên khoa Trung Tâm y tế Ayunpa Bs Ck1 Mắt 0905798844 1234567890.md17@gmail.com

134 Nay H' Điệp Phó trưởng trạm phụ tráchTrạm Y tế Ia Tul Bác sĩ 0383839343

135 Ksor Nari Nay Phó trưởng trạm Trạm Y tế Ia Tul cơ sở 4 Bác sĩ 0347 224 883

136 Trần Hữu Tài Nhân viên Trạm Y tế xã SRó Bác sĩ 0979835996 tytttsoro.kongchro@gmail.com

137 Triệu trọng Nam Nhân viên Trạm Y tế xã SRó Bác sĩ 0984057919 tytttsoro.kongchro@gmail.com

138 Rmah Tiêm Nhân Viên Trạm Y Tế Xã Ia Ko Bác sĩ 961074086 Rmahtiem04@gmail.com

139 Thái Thị Mai Sương Nhân Viên Trạm Y Tế Xã Ia Ko Điều Dưỡng 337499435 thaimaisuong1981@gmail.com

140 Đinh Văn Bé P.Trưởng trạm Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh Bác sỹ 356007289 bsbes1989@gail.com

141 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh Điều Dưỡng 968858914 hoatyt@gmail.com

142 Nguyễn Văn Tám Trưởng trạm Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh - Cơ sở 2BSCK1 978027035 bstamvinhhao@gmail.com

143 Trần thị Hải Yến Nhân viên Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh - Cơ sở 2Y sỹ 968366907 tranthihaiyen@gmail.com

144 Nguyễn Đinh Trưởng trạm Trạm Y tế xã Chư Păh Cơ sở 3Bác Sỹ 0354384818 nguyendinhhoaphu2@gmail.com

145 Rơ Châm Dit Nhân Viên Trạm Y tế xã Chư Păh Cơ sở 2Bác Sỹ 0384455306 ditrocham1@gmail.com

146 Phan Thị Thanh Hiền Phó Trưởng trạmTrạm Y tế xã Bình An- Cơ sở 4Bác Sỹ 0974116426 thanhhienbinhdinh@gmail.c

147 Dương Thanh Tâm Nhân viên Trạm Y tế xã Bình An- Cơ sở 2Y sĩ 0965595510 duongthanhtam1988@gmail.com

148 Nguyễn Hữu Định Phó Trưởng trạmTrạm Y tế xã Ia Khươl- Cơ sở 3Bác Sỹ 0974159168 huudinhytechupah@gmail.com

149 Rơ Châm Blêh Phó Trưởng trạmTrạm Y tế xã Ia Khươl- Cơ sở 3Bác Sỹ

150 Khuất Thị Thuỳ Linh Nhân viên Trung tâm y tế Đức Cơ Bác sĩ 0962926394 khuatthuylinh95@gmail.com

151 Đặng Văn Lộc Phó Trưởng trạmTYT xã Hội Sơn Bác sĩ 989911160 bsdangvanloc1966@gmail.com

152 Hồ Văn Châu Nhân viên TYT xã Hội Sơn Điều dưỡng 335600295 hovanchau19830101@gmail.com

153 Nguyễn Hải Đường Nhân viên Trạm y tế phường Diên Hồng Bác sỹ đa khoa988530369 Mrhaiduong79@gmail.com

154 Mai Thị Lý Nhân viên Trạm y tế phường Diên Hồng Y sỹ YHCT 976975167 maily4750@gmail.com

155 Ksor Mát Phó trưởng trạm Trạm Y tế xã Ia Dreh Bác sỹ 0365667154 Ksormat78@gmail.com

156 Nay Quik Quản lý trạm y tế cơ sở 2Trạm Y tế xã Ia Dreh Cử nhân điều dưỡng0382086962 Nayquick0910@gmail.com

157 Võ Tấn Định Nhân viên Trạm y tế xã Phù Mỹ Đông CNYTCC 0394779119 tandinhvo1991@gmail.com

158 Siu Điếp Trưởng trạm Trạm y tế Ia Dom Bác sỹ 975147557 siudiep.85gl@gmail.com

159 Nguyễn Thị Ngân Nhân viên Trạm y tế xã Phù Mỹ Đông - Cơ sỏ 2CNYTCC 0948234131 nguyenthingan1379@gmail.com

160 Đinh Thi Dung Nhân viên Trạm y tế Ia Dom Cử nhân điều dưỡng0'389152350 dungdinhthi@gmail.com

161 Rơ Lan H' Hồng Trưởng trạm Trạm Y tế xã Đức Cơ Bác sỹ 0396978095 hongrolanbs@gmail.com

162 Bùi Thị Thoa Nhân viên Trạm Y tế xã Đức Cơ Cử nhân điều dưỡng0974953679 buithoa1416@gmail.com

163 Rơ Mah Ju Phó trưởng trạm Trạm Y Tế xã Ia Krêl Bác sỹ 0355847881 minjoo380@gmail.com

164 Siu Blít Nhân viên Trạm Y Tế xã Ia Krêl Bác sỹ 0333881220

165 Hà Xuân Việt Trưởng trạm Trạm Y tế xã Bình Khê Bác sỹ 989760492 bshaviet@gmail.com

166 Đinh Thị Liểu Nhân viên Trạm Y tế xã Bình Khê Y sỹ 0329781756 lieudinh.160894@gmail.com
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167 Nguyễn Quốc Việt Nhân viên Trạm y tế xã Phù Mỹ Tây Bác sỹ "0345595334

168 Nguyễn Văn Mạnh  Phó trưởng khoa TTYT PHÙ MỸ BSCK1 934997259 quaythuocnguyenmanh@gmail.com

169 Nay Ka Phó trưởng khoa TTYT IA PA BSCKI 332763607 nayka371986@gmail.com

170 Võ Thị Hiên Phó Trưởng trạmTrạm y tế xã Hra Y sỹ 868408579 vohiendaktaley@gmail.com

171 Chu Thị Hương Lý Nhân viên Trạm Y tế xã Hra Bác sỹ 979170300 Bsly190782@gmail.com

172 Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng TrạmTrạm Y tế xã Tuy Phước ĐôngBác Sỹ 0914699917 nguyenthanhbinhtrongnghia@gmail.com

173 Phan Thị Quyên Nhân viên Trạm Y tế xã Tuy Phước ĐôngY sỹ 0989002449 quyenytmnph@gmail.com

174 Phan Thị Thúy Nhân viên Trạm y tế phường An Phú (Trạm chính)Y sỹ 0386923437

175 Đinh Thị Ánh Nguyệt Nhân viên Trạm y tế phường An Phú (Trạm chính)Cử nhân điều dưỡng0981303689 anhnguyet7389@gmail.com

176 Trần Thị Tiên Mỹ Phó Trưởng trạmTrạm Y tế phường Quy Nhơn - cơ sở 4Bác sĩ 0919114587 tranthitienmy.2022@gmail.com

177 Thân Thị Phi Nhân viên Trạm Y tế phường Quy Nhơn - cơ sở 4Điều dưỡng 0979757619 thanphiltk@gmail.com

178 Nguyễn Thị Thảo Như Nhân viên Trung tâm y tế Chư Sê Bác sỹ 0327863455 beautifullife.nttn@gmail.com

179 Nguyễn Thanh Quyên Trưởng trạm Trạm Y tế xã Hòa Hội Bác sỹ 986054660 tytacthanh@gmail.com

180 Đặng Văn Hóa Nhân viên Trạm Y tế xã Hòa Hội- Cơ sơ 2Y sĩ 384938641 hoatytcathiep70@gmail.com

181 Nguyễn Lệ Thy Phó trưởng trạm Trạm y tế phường Quy Nhơn ĐôngCử nhân điều dưỡng0911424679 nguyenlethy.qn@gmail.com

182 Phạm Minh Trí Nhân viên Trạm y tế phường Quy Nhơn ĐôngBác sĩ đa khoa0365345346 Dr.triminhpham@gmail.com

183 Trần Đức Thành Trưởng Trạm Trạm y tế xã Phù Mỹ Nam Bác sỹ 0976529787 tranthanhpm1970@gmail.com

184 Trần Thị Cảnh Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Phù Mỹ Nam cơ sở 2CN YTCC 0382245752 tranthicanh684@gmail.com

185 BYIT Trưởng trạm Trạm y tế xã Ayun Bác sỹ 377044990

186 Lê Thị Phúc Nhân viên Trạm y tế xã Ayun Điều dưỡng 332325779 lethiphuc2112@gmail.com

187 Ksor Sina Nhân viên TYT xã Kông Chro Bác sĩ 356708455 ksorsina87@gmail.com

188 Lê Thị Huyền Phó trưởng trạm TYT xã Kông Chro CNĐD 968653360 huyenyttt@gmail.com

189 Rơ Mah H' Brang Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Al Bá Bác sĩ 359191088 brangkonghtok@gmail.com

190 Rah Lan Mai Nhân viên Trạm y tế xã Al Bá cơ sở 2 Bác sĩ 368822994 lanmai22101614@gmail.com

191 Ksor Trang Nhân viên Trạm y tế xã Chư Krey cơ sở 2Y Sỹ 0915178690 ksortrang8690@gmail.com

192 Phạm Văn Sơn Phó Trưởng TrạmTrạm y tế xã Chư Krey cơ sở CN YTCC 0358270448 tytchukrey.kongchro@gmail.com

193 Đinh Văn Thái Nhân viên Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh- cơ sở 2Bác sĩ 0382089396 dinhvanthai@gmail.com

194 Mỹ Hòa Nhân viên Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh- cơ sở 2Nữ hộ sinh 0336943230 khongthimyhoa@gmail.com

195 Phan Thị Ngọc Thạnh Nhân viên Trạm Y tế phường Hoài Nhơn NamY sĩ 0335556393 phanthanh27111992@gmail.com

196 Đỗ Thị Tuyết Trinh Nhân viên Trạm Y tế phường Hoài Nhơn NamCử nhân điều dưỡng0966245048 tythoainhonnam@gmail.com

197 Phạm Minh Hoàng Trưởng Trạm Trạm Y tế xã Cát Tiến Bác sĩ 985317443 tytcattien@gmail.com

198 Võ Văn Thuận Phó trưởng trạm Trạm Y tế xã Cát Tiến - Cơ sở 2Bác sĩ 853264639 tytcattien@gmail.com

199 Nguyễn Như Thúy Nhân viên Trung tâm Y tế Hoài Ân Điều dưỡng 0975066036

200 Nguyễn Thị Thiện Trưởng Trạm Trạm Y tế xã Kông Bơ La Bác sỹ đa khoa0986239623 hoathientyt@gmail.com

201 Nguyễn Thị Xuân  Sang Phó Trạm Trạm Y tế xã Kông Bơ La Bác sỹ đa khoa0978835352 bssangkb@gmail.com

mailto:nguyenthanhbinhtrongnghia@gmail.com


202 Đào Xuân Chánh Trưởng Trạm Trạm Y tế xã Ân Hảo Bác sỹ đa khoa0979338593 anhaotyt@gmail.com

203 Bùi Long Tin Phó trưởng TrạmTrạm Y tế xã Ân Hảo Điều dưỡng 0385174434 longtin79@gmail.com

204 Rơ Măh Yát Nhân viên Trạm y tế xã Gào cơ sở 2 Bác sỹ đa khoa0399603149 tytxaiakenhgl@gmail.com

205 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên Trạm Y tế xã Uar Điều dưỡng 963974379 wuatytuar@gmail.com

206 Rcom Wưa Trưởng Trạm Trạm Y tế xã Uar Bác sỹ đa khoa 3496223630

207 Đinh Thị Bích Hưng Phó Trưởng trạmTrạm y tế xã An Lão - Cơ sở 3Bác sỹ đa khoa0377960711 dinhbichhung@gmail.com

208 Đinh Thị Krối Nhân viên Trạm y tế xã An Lão - Cơ sở 3Y sỹ 0349457671

209 Nguyễn Văn Nhàn Trưởng Trạm Trạm y tế xã An Lão Cơ sở chínhBác sỹ đa khoa0977172847

210 Đinh Thị Ngân Nhân viên Trạm y tế xã An Lão Cơ sở chínhY sỹ 0398300825

211 Châu Văn Hiền Phó Trưởng trạmTrạm y tế xã An Lão - Cơ sở 2Bác sỹ đa khoa0983561049 anchanh70@gmai.com

212 Đỗ Thị Thanh Xuân Nhân viên Trạm y tế xã An Lão - Cơ sở 2Y sỹ 0342604579 tramyteantan@gmail.com

213 Rơ Măh Yát Nhân viên Trạm y tế xã Gào cơ sở 2 Bác sỹ đa khoa0399603149 tytxaiakenhgl@gmail.com

214 Đinh Thị Cất Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Gào cơ sở 3 Y sỹ 0398112709 tytxaiakenhgl@gmail.com

215 Đào Duy Hưng Trưởng trạm Trạm y tế xã Ngô Mây Bác sỹ 0945244553

216 Nguyễn Thị Nga Nhân viên Trạm y tế Ngô Mây - Cơ Sở 2 Điều dưỡng 0325862149 nguyenthingayte83@gmail.com

217 Byit Trưởng trạm Trạm y tế xã Ayun Bác sỹ 0377044990

218 Lê Thị Phúc Nhân viên Trạm y tế xã Ayun Điều dưỡng 0332325779

219 Đinh Văn Sơn Y sỹ Trạm y tế xã An Hòa Y sỹ 346402308 tytanquang@gmail.com

220 Ngô Thị Thanh Hoài Nhân viên Trạm y tế xã An Hòa Cử nhân điều dưỡng346180151 thanhhoaiyte@gmail.com

221 Võ Nguyễn Việt Trung Nhân Viên Trạm Y tế xã Xuân An Bác sĩ 0587963979

222 Nguyễn Thị Ánh Nhân Viên Trạm Y tế xã Xuân An Cao đẳng Điều Dưỡng0372116924

223 Nguyễn Thị Thuân Trưởng trạm Trạm y tế phường An Bình Bác sĩ 0974579245 vuthuan7376@gamil.com

224 Lê Thị Thanh Huyền Nhân Viên Trạm y tế phường An Bình Điều dưỡng 0986653099







dinhthingontytcanhlien@gmail.com







quaythuocnguyenmanh@gmail.com
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